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CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

	Tên nghề
	: Nghề Tiện

	Trình độ đào tạo
	: Tiện cơ bản 1

	Đối tượng tuyển sinh
	: Học viên tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

	Bằng cấp sau khi tốt nghiệp
	: Chứng chỉ

	Thời gian đào tạo
	: 60 tiết; Lý thuyết: 18 tiết; Thực hành: 42 tiết


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức
- Học viên học những kiến thức kỹ năng cơ bản của nghề tiện, các phương pháp rà gá để gia công được các chi tiết có hình đáng đơn giản.

- Xác được nguyên nhân và biện pháp khắc phục các dạng sai hỏng khi tiện.

2. Kỹ năng
- Sử dụng, bảo quản đúng quy cách máy tiện, dao tiện, mâm cặp, đồ gá, dụng cụ đo thường dùng.

- Mài sửa được dao tiện.

- Thực hiện được các công việc: tiện mặt trụ ngoài, mặt đầu, mặt trụ trong v.v…
- Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị, đồ gá của nghề tiện đảm bảo an toàn lao động để tiện được một số chi tiết đơn giản.

3. Tác phong, thái độ
- Tổ chức được nơi làm việc hợp lý, an toàn để làm đúng công việc bậc thợ.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	TT
	PHẦN, BÀI
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN (Giờ)

	
	
	
	LT
	TH
	TỔNG SỐ

	
	PHẦN 1
	LÝ THUYẾT
	
	
	15

	1
	Bài 1
	Lý thuyết cơ sở
	6
	
	

	2
	Bài 2
	Đại cương về gia công tiện
	3
	
	

	3
	Bài 3
	Dao tiện
	3
	
	

	4
	Bài 4
	Gia công mặt trụ ngoài, cắt rãnh và cắt đứt
	3
	
	

	
	PHẦN 2
	THỰC HÀNH
	
	
	45

	1
	Bài 1
	Nội quy thực tập - Sử dụng và bảo quản dụng cụ đo
	
	3
	

	2
	Bài 2
	Vận hành máy Tiện - Mài dao tiện
	
	6
	

	3
	Bài 3
	Rà gá vật gia công và dao trên máy tiện  - Tiện mặt đầu, khoan lỗ tâm
	
	6
	

	4
	Bài 4
	Tiện trụ trơn ngắn
	
	3
	

	5
	Bài 5
	Tiện trụ trơn dài chống tâm một đầu
	
	6
	

	6
	Bài 6
	Tiện trụ trơn dài chống tâm hai đầu
	
	6
	

	7
	Bài 7
	Tiện trụ bậc ngắn
	
	3
	

	8
	Bài 8
	Tiện trụ bậc dài chống tâm một đầu và hai đầu
	
	9
	

	Kiểm tra cuối khóa
	
	3
	

	Tổng cộng
	
	
	60


III. NỘI DUNG CHI TIẾT
PHẦN 1. LÝ THUYẾT

Bài 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
1. Bản vẽ kỹ thuật
2. Khái niệm về vật liệu cơ khí
3. Dung sai - đo lường kỹ thuật
Bài 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ GIA CÔNG TIỆN

1. Nguyên lý gia công tiện
2. Sơ lược máy tiện
3. Các yêu cầu cơ bản của một sản phẩm sau khi tiện
Bài 3. DAO TIỆN

1. Khái niệm và phân loại dao tiện
2. Vật liệu làm dao
3. Thông số hình dáng hình học dao tiện
4. Gá dao và mài sửa dao
Bài 4. GIA CÔNG MẶT TRỤ NGOÀI, CẮT RÃNH VÀ CẮT ĐỨT

1. Khái niệm về mặt trụ ngoài
2. Phương pháp gá phôi để tiện mặt trụ ngoài
3. Tiện  trụ trơn
4. Tiện  trụ bậc
5. Tiện  mặt đầu
6. Tiện  cắt rãnh – cắt đứt
PHẦN 2. THỰC HÀNH

Bài 1. NỘI QUY THỰC TẬP
1. Nội quy thực tập xưởng tiện
2. An toàn lao động
3. Sử  dụng và bảo quản dụng cụ đo
Bài 2. VẬN HÀNH MÁY TIỆN - MÀI DAO TIỆN
1. Phương pháp vận hành

2. Phương pháp bảo quản và bảo dưỡng máy tiện
3. Phương pháp mài sửa dao
Bài 3. RÀ GÁ VẬT GIA CÔNG VÀ DAO TRÊN MÁY TIỆN - TIỆN  MẶT ĐẦU, KHOAN LỖ TÂM
1. Phương pháp gá dao

2. Phương pháp gá chi tiết gia công
3. Phương pháp tiện mặt đầu

4. Chế độ cắt khi tiện mặt đầu

5. Phương pháp kiểm tra

6. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 4. TIỆN TRỤ TRƠN NGẮN
1. Phương pháp gá phôi để tiện mặt trụ ngoài
2. Tiện  trụ trơn
Bài 5. TIỆN TRỤ TRƠN DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU
1. Gá trên mâm cặp và mũi tâm

2. Chế độ cắt

3. Phương pháp kiểm tra

4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Bài 6. TIỆN TRỤ TRƠN DÀI CHỐNG TÂM HAI ĐẦU
1. Gá trên hai mũi tâm

2. Chế độ cắt

3. Phương pháp kiểm tra

4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Bài 7. TIỆN TRỤ BẬC NGẮN
1. Gá trên mâm cặp và mũi tâm

2. Chế độ cắt

3. Phương pháp kiểm tra

4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Bài 8. TIỆN TRỤ BẬC DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU VÀ HAI ĐẦU
1. Gá trên hai mũi tâm

2. Chế độ cắt

3. Phương pháp kiểm tra

4. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Hữu Quế. Giáo trình Vẽ kỹ thuật, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
2. Nguyễn Hoành Sơn. Vật liệu cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục 2000
3. Hoàng Tùng. Giáo trình Vật liệu và Công nghệ cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục 2002
4. Hoàng Xuân Nguyên. Dung sai và đo lường. Nhà xuất bản Giáo dục, 1984.

5. Chương trình môn học kỹ thuật tiện và chương trình môn thực tập nghề tiện ban hành theo quyết định số 1206/QĐ – DN ngày 10/10/87 của Bộ trưởng Bộ Đại học &THCN và dạy nghề.
6. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1981.

7. Hướng dẫn dạy tiện kim loại. Nhà xuất bản CNKT, 1977.

8. Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Công Nhị. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NXB KHKT Hà nội, 1970, 1995.

9. Nguyễn Đắc Lộc. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1995.

10. Đặng Văn Nghìn, Lê Minh Ngọc. Cơ sở Công nghệ chế tạo máy. ĐH Bách Khoa TP. HCM, 1992.

11. Nguyễn Duy, Trần Sỹ Tùng. Nguyên lý cắt kim loại. NXB ĐH & THCN, 1997.










Tp HCM, ngày   tháng  năm 2015
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